
Bắt đầu Kết thúc

1 071561 0101071561_An ninh mạng 19DTH3A 8 3 30 30 1 56 30 66 14/02/2021 12/06/2021

2 071542
0101071542_Bảo đảm chất lượng phần 
mềm

19DTH1A 8 3 30 30 1 59 30 66 14/02/2021 12/06/2021

3 071542
0101071542_Bảo đảm chất lượng phần 
mềm

19DTH1B 8 3 30 30 1 59 30 66 14/02/2021 12/06/2021

4 071542
0101071542_Bảo đảm chất lượng phần 
mềm

19DTH1C 8 3 30 30 1 59 30 66 14/02/2021 12/06/2021

5 071542
0101071542_Bảo đảm chất lượng phần 
mềm

19DTH1D 8 3 30 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

6 071542
0101071542_Bảo đảm chất lượng phần 
mềm

19DTH2A 8 3 30 30 1 58 30 66 14/02/2021 12/06/2021

7 071542
0101071542_Bảo đảm chất lượng phần 
mềm

19DTH2B 8 3 30 30 1 58 30 66 14/02/2021 12/06/2021

8 073828
0101073828_Chuyên đề chuyên sâu 
KTMT 1

19DTH3A 8 4 45 30 1 56 30 66 14/02/2021 12/06/2021

9 073829
0101073829_Chuyên đề chuyên sâu 
KTMT 2

19DTH3A 8 3 30 30 1 56 30 66 14/02/2021 12/06/2021

10 073830
0101073830_Chuyên đề chuyên sâu 
KTPM 1

19DTH1A 8 4 30 60 1 59 30 66 14/02/2021 12/06/2021

11 073830
0101073830_Chuyên đề chuyên sâu 
KTPM 1

19DTH1B 8 4 30 60 1 59 30 66 14/02/2021 12/06/2021

12 073830
0101073830_Chuyên đề chuyên sâu 
KTPM 1

19DTH1C 8 4 30 60 1 59 30 66 14/02/2021 12/06/2021

13 073830
0101073830_Chuyên đề chuyên sâu 
KTPM 1

19DTH1D 8 4 30 60 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

14 073830
0101073830_Chuyên đề chuyên sâu 
KTPM 1

19DTH2A 8 4 30 60 1 58 30 66 14/02/2021 12/06/2021

15 073830
0101073830_Chuyên đề chuyên sâu 
KTPM 1

19DTH2B 8 4 30 60 1 58 30 66 14/02/2021 12/06/2021

16 073831
0101073831_Chuyên đề chuyên sâu 
KTPM 2

19DTH1A 8 3 30 30 1 59 30 66 14/02/2021 12/06/2021

Ngày dự kiến
Mã môn 

học

Số 
lượng 
LHP

Mã lớp họcSTT
Tín 
chỉ

Học kỳ 
theo 
CTK

1. Khóa: Khoá 2019 - Ngành: Công nghệ thông tin

Học phần bắt buộc

Số 
lượng 
sinh 
viên

Ghi chú
(Xác nhận của 

đơn vị chủ quản 
môn học)

Sĩ số
tối đa

Sĩ số
tối 

thiểu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

Khoa Công nghệ thông tin

Số 
tiết 
TH

Số 
tiết 
LT

Tên học phần

KẾ HOẠCH MỞ LỚP HỌC PHẦN

Đợt 2 năm 2021



Bắt đầu Kết thúc

Ngày dự kiến
Mã môn 

học

Số 
lượng 
LHP

Mã lớp họcSTT
Tín 
chỉ

Học kỳ 
theo 
CTK

Số 
lượng 
sinh 
viên

Ghi chú
(Xác nhận của 

đơn vị chủ quản 
môn học)

Sĩ số
tối đa

Sĩ số
tối 

thiểu

Số 
tiết 
TH

Số 
tiết 
LT

Tên học phần

17 073831
0101073831_Chuyên đề chuyên sâu 
KTPM 2

19DTH1B 8 3 30 30 1 59 30 66 14/02/2021 12/06/2021

18 073831
0101073831_Chuyên đề chuyên sâu 
KTPM 2

19DTH1C 8 3 30 30 1 59 30 66 14/02/2021 12/06/2021

19 073831
0101073831_Chuyên đề chuyên sâu 
KTPM 2

19DTH1D 8 3 30 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

20 073831
0101073831_Chuyên đề chuyên sâu 
KTPM 2

19DTH2A 8 3 30 30 1 58 30 66 14/02/2021 12/06/2021

21 073831
0101073831_Chuyên đề chuyên sâu 
KTPM 2

19DTH2B 8 3 30 30 1 58 30 66 14/02/2021 12/06/2021

28 070076
0101070076_Công nghệ phần mềm nâng 
cao

19DTH1A 8 3 30 30 1 59 30 66 14/02/2021 12/06/2021

29 070076
0101070076_Công nghệ phần mềm nâng 
cao

19DTH1B 8 3 30 30 1 59 30 66 14/02/2021 12/06/2021

30 070076
0101070076_Công nghệ phần mềm nâng 
cao

19DTH1C 8 3 30 30 1 59 30 66 14/02/2021 12/06/2021

31 070076
0101070076_Công nghệ phần mềm nâng 
cao

19DTH1D 8 3 30 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

32 070076
0101070076_Công nghệ phần mềm nâng 
cao

19DTH2A 8 3 30 30 1 58 30 66 14/02/2021 12/06/2021

33 070076
0101070076_Công nghệ phần mềm nâng 
cao

19DTH2B 8 3 30 30 1 58 30 66 14/02/2021 12/06/2021

34 071558 0101071558_Điện toán đám mây 19DTH3A 8 3 45 0 1 56 30 66 14/02/2021 12/06/2021

22 071541 0101071541_Cơ sở dữ liệu nâng cao 19DTH1A 8 3 30 30 1 59 30 66 14/02/2021 12/06/2021

23 071541 0101071541_Cơ sở dữ liệu nâng cao 19DTH1B 8 3 30 30 1 59 30 66 14/02/2021 12/06/2021

24 071541 0101071541_Cơ sở dữ liệu nâng cao 19DTH1C 8 3 30 30 1 59 30 66 14/02/2021 12/06/2021

25 071541 0101071541_Cơ sở dữ liệu nâng cao 19DTH1D 8 3 30 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

26 071541 0101071541_Cơ sở dữ liệu nâng cao 19DTH2A 8 3 30 30 1 58 30 66 14/02/2021 12/06/2021

27 071541 0101071541_Cơ sở dữ liệu nâng cao 19DTH2B 8 3 30 30 1 58 30 66 14/02/2021 12/06/2021

35 072685 0101072685_Lập trình di động nâng cao 19DTH1A 8 3 30 30 1 59 30 66 14/02/2021 12/06/2021

36 072685 0101072685_Lập trình di động nâng cao 19DTH1B 8 3 30 30 1 59 30 66 14/02/2021 12/06/2021

Học phần tự chọn



Bắt đầu Kết thúc

Ngày dự kiến
Mã môn 

học

Số 
lượng 
LHP

Mã lớp họcSTT
Tín 
chỉ

Học kỳ 
theo 
CTK

Số 
lượng 
sinh 
viên

Ghi chú
(Xác nhận của 

đơn vị chủ quản 
môn học)

Sĩ số
tối đa

Sĩ số
tối 

thiểu

Số 
tiết 
TH

Số 
tiết 
LT

Tên học phần

37 072685 0101072685_Lập trình di động nâng cao 19DTH1C 8 3 30 30 1 59 30 66 14/02/2021 12/06/2021

38 072685 0101072685_Lập trình di động nâng cao 19DTH1D 8 3 30 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

39 072685 0101072685_Lập trình di động nâng cao 19DTH2A 8 3 30 30 1 58 30 66 14/02/2021 12/06/2021

40 072685 0101072685_Lập trình di động nâng cao 19DTH2B 8 3 30 30 1 58 30 66 14/02/2021 12/06/2021

41 071556 0101071556_Lập trình giao tiếp thiết bị 19DTH3A 8 3 30 30 1 56 30 66 14/02/2021 12/06/2021

42 072043 0101072043_Lập trình nhúng 19DTH3A 8 3 30 30 1 56 30 66 14/02/2021 12/06/2021

43 073077 0101073077_Mạng quang 19DTH3A 8 3 30 30 1 56 30 66 14/02/2021 12/06/2021

44 073827 0101073827_An toàn thông tin 20DTH1A 5 2 30 0 1 54 30 66 14/02/2021 12/06/2021

45 073827 0101073827_An toàn thông tin 20DTH1B 5 2 30 0 1 49 30 66 14/02/2021 12/06/2021

46 073827 0101073827_An toàn thông tin 20DTH1C 5 2 30 0 1 48 30 66 14/02/2021 12/06/2021

47 073827 0101073827_An toàn thông tin 20DTH1D 5 2 30 0 1 49 30 66 14/02/2021 12/06/2021

48 073827 0101073827_An toàn thông tin 20DTH2A 5 2 30 0 1 50 30 66 14/02/2021 12/06/2021

49 073827 0101073827_An toàn thông tin 20DTH2B 5 2 30 0 1 48 30 66 14/02/2021 12/06/2021

50 075807 0126075807_Công nghệ IoT 20DTH.VB2.1A 5 3 30 30 1 5 30 66 14/02/2021 12/06/2021

51 075873 0126075873_Điện toán đám mây 20DTH.VB2.1A 5 3 30 30 1 5 30 66 14/02/2021 12/06/2021

52 075875
0126075875_Đồ án chuyên ngành 
QTHTM

20DTH.VB2.1A 5 3 0 90 1 5 30 66 14/02/2021 12/06/2021

53 075792 0101075792_Hệ cơ sở tri thức 20DTH1A 5 3 30 30 1 54 30 66 14/02/2021 12/06/2021

54 075792 0101075792_Hệ cơ sở tri thức 20DTH1B 5 3 30 30 1 49 30 66 14/02/2021 12/06/2021

55 075792 0101075792_Hệ cơ sở tri thức 20DTH1C 5 3 30 30 1 48 30 66 14/02/2021 12/06/2021

2. Khóa: Khoá 2020 - Ngành: Công nghệ thông tin

Học phần bắt buộc



Bắt đầu Kết thúc

Ngày dự kiến
Mã môn 

học

Số 
lượng 
LHP

Mã lớp họcSTT
Tín 
chỉ

Học kỳ 
theo 
CTK

Số 
lượng 
sinh 
viên

Ghi chú
(Xác nhận của 

đơn vị chủ quản 
môn học)

Sĩ số
tối đa

Sĩ số
tối 

thiểu

Số 
tiết 
TH

Số 
tiết 
LT

Tên học phần

56 075792 0101075792_Hệ cơ sở tri thức 20DTH1D 5 3 30 30 1 49 30 66 14/02/2021 12/06/2021

57 075792 0101075792_Hệ cơ sở tri thức 20DTH2A 5 3 30 30 1 50 30 66 14/02/2021 12/06/2021

58 075792 0101075792_Hệ cơ sở tri thức 20DTH2B 5 3 30 30 1 48 30 66 14/02/2021 12/06/2021

59 071559 0126071559_Lập trình mạng 20DTH.VB2.1A 5 3 30 30 1 5 30 66 14/02/2021 12/06/2021

60 070110 0101070110_Lý thuyết đồ thị 20DTH1A 5 3 45 0 1 54 30 66 14/02/2021 12/06/2021

61 070110 0101070110_Lý thuyết đồ thị 20DTH1B 5 3 45 0 1 49 30 66 14/02/2021 12/06/2021

62 070110 0101070110_Lý thuyết đồ thị 20DTH1C 5 3 45 0 1 48 30 66 14/02/2021 12/06/2021

63 070110 0101070110_Lý thuyết đồ thị 20DTH1D 5 3 45 0 1 49 30 66 14/02/2021 12/06/2021

64 070110 0101070110_Lý thuyết đồ thị 20DTH2A 5 3 45 0 1 50 30 66 14/02/2021 12/06/2021

65 070110 0101070110_Lý thuyết đồ thị 20DTH2B 5 3 45 0 1 48 30 66 14/02/2021 12/06/2021

66 076016 0101076016_Nhập môn Trí tuệ nhân tạo 20DTH1A 5 3 30 30 1 54 30 66 14/02/2021 12/06/2021

67 076016 0101076016_Nhập môn Trí tuệ nhân tạo 20DTH1B 5 3 30 30 1 49 30 66 14/02/2021 12/06/2021

68 076024 0101076024_Nhập môn Thị giác máy tính 20DTH1C 5 3 30 30 1 48 30 66 14/02/2021 12/06/2021

69 076024 0101076024_Nhập môn Thị giác máy tính 20DTH1D 5 3 30 30 1 49 30 66 14/02/2021 12/06/2021

70 076020 0101076020_Nhập môn Khoa học dữ liệu 20DTH2A 5 3 30 30 1 50 30 66 14/02/2021 12/06/2021

71 076020 0101076020_Nhập môn Khoa học dữ liệu 20DTH2B 5 3 30 30 1 48 30 66 14/02/2021 12/06/2021

72 070418 0101070418_Cơ sở dữ liệu 21DTH1A 2 4 45 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

73 070418 0101070418_Cơ sở dữ liệu 21DTH1B 2 4 45 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

74 070418 0101070418_Cơ sở dữ liệu 21DTH1C 2 4 45 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

3. Khóa: Khoá 2021 - Ngành: Công nghệ thông tin

Học phần bắt buộc



Bắt đầu Kết thúc

Ngày dự kiến
Mã môn 

học

Số 
lượng 
LHP

Mã lớp họcSTT
Tín 
chỉ

Học kỳ 
theo 
CTK

Số 
lượng 
sinh 
viên

Ghi chú
(Xác nhận của 

đơn vị chủ quản 
môn học)

Sĩ số
tối đa

Sĩ số
tối 

thiểu

Số 
tiết 
TH

Số 
tiết 
LT

Tên học phần

75 070418 0101070418_Cơ sở dữ liệu 21DTH1D 2 4 45 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

76 070418 0101070418_Cơ sở dữ liệu 21DTH2A 2 4 45 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

77 070418 0101070418_Cơ sở dữ liệu 21DTH2B 2 4 45 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

78 070418 0101070418_Cơ sở dữ liệu 21DTH2C 2 4 45 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

79 070418 0101070418_Cơ sở dữ liệu 21DTH2D 2 4 45 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

80 070418 0101070418_Cơ sở dữ liệu 21DTH3A 2 4 45 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

81 070418 0101070418_Cơ sở dữ liệu 21DTH3B 2 4 45 30 1 20 30 66 14/02/2021 12/06/2021

82 070046 0101070046_Kỹ thuật lập trình 21DTH1A 2 4 45 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

83 070046 0101070046_Kỹ thuật lập trình 21DTH1B 2 4 45 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

84 070046 0101070046_Kỹ thuật lập trình 21DTH1C 2 4 45 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

85 070046 0101070046_Kỹ thuật lập trình 21DTH1D 2 4 45 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

86 070046 0101070046_Kỹ thuật lập trình 21DTH2A 2 4 45 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

87 070046 0101070046_Kỹ thuật lập trình 21DTH2B 2 4 45 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

88 070046 0101070046_Kỹ thuật lập trình 21DTH2C 2 4 45 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

89 070046 0101070046_Kỹ thuật lập trình 21DTH2D 2 4 45 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

90 070046 0101070046_Kỹ thuật lập trình 21DTH3A 2 4 45 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

91 070046 0101070046_Kỹ thuật lập trình 21DTH3B 2 4 45 30 1 20 30 66 14/02/2021 12/06/2021

92 001787 0101001787_Toán cao cấp A2 21DTH1A 2 2 30 0 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

93 001787 0101001787_Toán cao cấp A2 21DTH1B 2 2 30 0 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

94 001787 0101001787_Toán cao cấp A2 21DTH1C 2 2 30 0 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

95 001787 0101001787_Toán cao cấp A2 21DTH1D 2 2 30 0 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021



Bắt đầu Kết thúc

Ngày dự kiến
Mã môn 

học

Số 
lượng 
LHP

Mã lớp họcSTT
Tín 
chỉ

Học kỳ 
theo 
CTK

Số 
lượng 
sinh 
viên

Ghi chú
(Xác nhận của 

đơn vị chủ quản 
môn học)

Sĩ số
tối đa

Sĩ số
tối 

thiểu

Số 
tiết 
TH

Số 
tiết 
LT

Tên học phần

96 001787 0101001787_Toán cao cấp A2 21DTH2A 2 2 30 0 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

97 001787 0101001787_Toán cao cấp A2 21DTH2B 2 2 30 0 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

98 001787 0101001787_Toán cao cấp A2 21DTH2C 2 2 30 0 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

99 001787 0101001787_Toán cao cấp A2 21DTH2D 2 2 30 0 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

100 001787 0101001787_Toán cao cấp A2 21DTH3A 2 2 30 0 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

101 001787 0101001787_Toán cao cấp A2 21DTH3B 2 2 30 0 1 20 30 66 14/02/2021 12/06/2021

102 070418 0101070418_Cơ sở dữ liệu 21DKTPM1A 2 4 45 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

103 070418 0101070418_Cơ sở dữ liệu 21DKTPM1B 2 4 45 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

104 070418 0101070418_Cơ sở dữ liệu 21DKTPM1C 2 4 45 30 1 59 30 66 14/02/2021 12/06/2021

105 070418 0101070418_Cơ sở dữ liệu 21DKTPM1D 2 4 45 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

106 070418 0101070418_Cơ sở dữ liệu 21DKTPM2A 2 4 45 30 1 58 30 66 14/02/2021 12/06/2021

107 070418 0101070418_Cơ sở dữ liệu 21DKTPM2B 2 4 45 30 1 59 30 66 14/02/2021 12/06/2021

108 070046 0101070046_Kỹ thuật lập trình 21DKTPM1A 2 4 45 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

109 070046 0101070046_Kỹ thuật lập trình 21DKTPM1B 2 4 45 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

110 070046 0101070046_Kỹ thuật lập trình 21DKTPM1C 2 4 45 30 1 59 30 66 14/02/2021 12/06/2021

111 070046 0101070046_Kỹ thuật lập trình 21DKTPM1D 2 4 45 30 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

112 070046 0101070046_Kỹ thuật lập trình 21DKTPM2A 2 4 45 30 1 58 30 66 14/02/2021 12/06/2021

113 070046 0101070046_Kỹ thuật lập trình 21DKTPM2B 2 4 45 30 1 59 30 66 14/02/2021 12/06/2021

114 001787 0101001787_Toán cao cấp A2 21DKTPM1A 2 2 30 0 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

4. Khóa: Khoá 2021 - Ngành: Kỹ thuật phần mềm

Học phần bắt buộc



Bắt đầu Kết thúc

Ngày dự kiến
Mã môn 

học

Số 
lượng 
LHP

Mã lớp họcSTT
Tín 
chỉ

Học kỳ 
theo 
CTK

Số 
lượng 
sinh 
viên

Ghi chú
(Xác nhận của 

đơn vị chủ quản 
môn học)

Sĩ số
tối đa

Sĩ số
tối 

thiểu

Số 
tiết 
TH

Số 
tiết 
LT

Tên học phần

115 001787 0101001787_Toán cao cấp A2 21DKTPM1B 2 2 30 0 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

116 001787 0101001787_Toán cao cấp A2 21DKTPM1C 2 2 30 0 1 59 30 66 14/02/2021 12/06/2021

117 001787 0101001787_Toán cao cấp A2 21DKTPM1D 2 2 30 0 1 60 30 66 14/02/2021 12/06/2021

118 001787 0101001787_Toán cao cấp A2 21DKTPM2A 2 2 30 0 1 58 30 66 14/02/2021 12/06/2021

119 001787 0101001787_Toán cao cấp A2 21DKTPM2B 2 2 30 0 1 59 30 66 14/02/2021 12/06/2021

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ LHP
Tp.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2021

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠOBAN GIÁM HIỆU


